
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND                 Hà Nội, ngày           tháng        năm 2026

 QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc

trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;
Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND thành 
phố Hà Nội ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành 
phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội tại Tờ trình 
số 8267/TTr-SCT ngày 24/12/2025 và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố 
Hà Nội tại Tờ trình số 876/TTr-BTĐ ngày 31/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025 
trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Mức thưởng cho các tập thể, cá nhân được thực hiện theo Điều 54 

Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ. Tiền thưởng được 
trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của Sở 
Công Thương thành phố Hà Nội để thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội; Trưởng Ban Thi đua - 
Khen thưởng thành phố Hà Nội; Giám đốc: Sở Tài chính thành phố Hà Nội, Kho bạc 
Nhà nước khu vực I, Sở Công Thương thành phố Hà Nội và các tập thể, cá nhân tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT TT UBND TP Dương Đức Tuấn; 
- PCT UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền;
- VPUBTP: CVP, PCVP B.V.Thắng, P. NC;
-  Lưu: VT, BTĐ.

CHỦ TỊCH

Vũ Đại Thắng
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /      / 2025 

của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

I. Tập thể (19):
1. Đội phòng ngừa, điều tra án buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm 

sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, 
môi trường, Công an thành phố Hà Nội;

2. Đội phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong các lĩnh 
vực khác, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi 
trường, Công an thành phố Hà Nội;

3. Đội An ninh Công thương, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội;
4. Công an xã Thường Tín, Công an thành phố Hà Nội;
5. Công an xã Phù Đổng, Công an thành phố Hà Nội;
6. Phòng Kiểm tra Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường 

thành phố Hà Nội;
7. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế thành phố Hà Nội;
8. Thanh tra Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;
9. Hải quan chuyển phát nhanh, Chi cục Hải quan khu vực I;
10. Thuế thành phố Hà Nội;
11. Phòng Kiểm tra số 1, Thuế thành phố Hà Nội;
12. Văn phòng Sở Công Thương thành phố Hà Nội;
13. Phòng Kiểm tra, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương thành phố 

Hà Nội;
14. Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

thành phố Hà Nội;
15. Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

thành phố Hà Nội. 
16. Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

thành phố Hà Nội;
17. Đội Quản lý thị trường số 12, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

thành phố Hà Nội;
18. Đội Quản lý thị trường số 24, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

thành phố Hà Nội;
19. Đội Quản lý thị trường số 25, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương 

thành phố Hà Nội.

II. Cá nhân (20)
1. Trung tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội phòng, chống tội phạm lợi dụng 

không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng, 
chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội;

2. Trung tá Trần Mạnh Tiến, Phó Trưởng Công an xã Phúc Lộc, Công an 
thành phố Hà Nội;

3. Trung tá Nguyễn Minh Tiến, Đội phòng ngừa, điều tra án buôn lậu, sản 
xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm 
về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Hà Nội;
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4. Đại úy Nguyễn Nam Anh, Đội Tham mưu Cảnh sát, Phòng Tham mưu, 
Công an thành phố Hà Nội;

5. Ông Phan Tiến Hòa, Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội;
6. Bà Thiều Thị Hậu, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế thành phố 

Hà Nội;
7. Ông Nguyễn Đình Tráng, chuyên viên, phòng Kinh tế, Văn phòng UBND 

thành phố Hà Nội;
8. Ông Hoàng Mạnh Dũng, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, 

UBND phường Láng, Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 phường Láng, thành phố Hà Nội;
9. Ông Lê Thành Quang, chuyên viên, phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

UBND phường Hoàn Kiếm, Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 phường Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội;

10. Bà Trần Thị Phương Lan, công chức, Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục 
Hải quan khu vực I;

11. Ông Trần Quốc Thuyết, chuyên viên, phòng Kiểm tra Nông nghiệp và 
môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội;

12. Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường, 
Sở Công Thương thành phố Hà Nội;

13. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường, 
Sở Công Thương thành phố Hà Nội;

14. Ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục 
Quản lý thị trường, Sở Công Thương thành phố Hà Nội;

15. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 8, Chi cục 
Quản lý thị trường, Sở Công Thương thành phố Hà Nội; 

16. Ông Nguyễn Minh Khoán, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 11, Chi 
cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương thành phố Hà Nội;

17. Ông Phùng Danh Tuyến, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Chi 
cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương thành phố Hà Nội;

18. Bà Trần Thị Thu Hiền, Kiểm soát viên chính thị trường, phòng Nghiệp 
vụ - Tổng hợp, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương thành phố Hà Nội;

19. Ông Nguyễn Đức Trung, chuyên viên Văn phòng, Sở Công Thương thành 
phố Hà Nội;

20. Ông Nguyễn Việt Thế, Kiểm soát viên thị trường, Đội Quản lý thị trường 
số 17, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương thành phố Hà Nội./.
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